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ĐỀ 1 
 Câu 1: (2 điểm)

· Chất dẫn điện là gì, chất cách điện là gì, cho ví dụ ?

· Thế nào là dòng điện trong kim loại?

Câu2: (2 điểm): 

· Có mấy loại điện tích, đó là những loại điện tích nào? 

· Hai vật nhiễm điện cùng loại thì đẩy nhau hay hút nhau? Tại sao trước khi cọ xát, thước nhựa không hút các vụn giấy nhỏ?  
Câu 3: (2 điểm)

 
Dòng điện có mấy tác dụng; hãy kể tên? Chuông điện họat động dựa trên tác dụng gì của dòng điện?

Câu 4: (2 điểm)

· Cường độ dòng điện là gì?

· Để đo cường độ dòng điện ta dùng dụng cụ nào? Đơn vị đo cường độ dòng điện là gì?

Câu 5: (2 điểm):

· Vẽ sơ đồ mạch điện gồm hai nguồn mắc nối tiếp, bóng đèn, khóa k(đóng), biểu diễn chiều dòng điện? 

ĐỀ 2
Câu 1: (2 điểm) 

 - Có thể nhiễm điện cho vật bằng cách nào?

- Khi nào vật nhiễm điện âm? Khi nào vật nhiễm điện dương?

- Thanh thủy tinh đã cọ xát với lụa nhiễm điện gì?

Câu 2: (2 điểm)

  
Dòng điện là gì ? Nêu chiều quy ước của dòng điện ?

Câu 3: (2 điểm)

 Mô tả sơ lược về cấu tạo nguyên tử?

Câu 4: (2 điểm)  

Vẽ sơ đồ mạch điện gồm một nguồn, bóng đèn, khóa K (đóng), Ampe kế để đo cường độ dòng điện qua đèn. Ghi dấu (+) hoặc (-) vào mỗi chốt ampe kế, vẽ mũi tên mô tả chiều dòng điện chiều dòng điện trong mạch

Câu 5: (2 điểm)

- Dòng điện có mấy tác dụng; hãy kể tên?

- Để đo hiệu điện thế ta dùng dụng cụ nào? Đơn vị đo hiệu điện thế là gì?

ĐỀ 3
Câu 1: (2 điểm)
· Chất dẫn điện là gì? Cho ví dụ?

· Chất cách điện là gì? Cho ví dụ?

Câu 2: (2 điểm)
 Dòng điện có mấy tác dụng; hãy kể tên? Chuông điện họat động dựa trên tác dụng gì của dòng điện?

Câu 3: (2 điểm)
 Có 3 quả cầu A, B, C đều bị nhiễm điện. Biết quả cầu A hút quả cầu B, quả cầu B đẩy quả cầu C, và quả cầu A nhiễm điện dương. Cho biết quả cầu B, C nhiễm điện loại gì? Vì sao?

Câu 4: (2 điểm)
Hãy giải thích vì sao dây tóc của bóng đèn thường được làm bằng vonfram?  

Câu 5: (2 điểm)
a) Vẽ sơ đồ mạch điện gồm 1 nguồn điện, một bóng đèn, một công tắc đang đóng và một ampe kế để đo cường độ dòng điện của bóng đèn. Ghi cực cho 2 chốt của ampe kế và vẽ chiều dòng điện của mạch điện.

b) So sánh chiều dòng điện và chiều dịch chuyển có hướng của các electron trong dây dẫn.

ĐỀ 4
Câu 1: (2 điểm)
Vì sao xe bồn chở xăng khi di chuyển trên đường luôn có sợi xích sắt nối từ bồn xăng thả chạm xuống mặt đất?
Câu 2: (2 điểm)
- Có thể nhiễm điện cho vật bằng cách nào ?
- Khi nào vật nhiễm điện âm? Khi nào vật nhiễm điện dương?

-Thanh thủy tinh đã cọ xát với lụa nhiễm điện gì?
Câu 3: (2 điểm)
Có bốn vôn kế giới hạn đo (GHĐ) là 1 V; 2 V; 10 V; 15 V. Vôn kế nào phù hợp nhất để đo hiệu điện thế giữa hai cực của các nguồn điện sau:

	Vôn kế
	Pin tròn
1,5 V
	Pin vuông
9 V
	Acquy
12 V
	Pin mặt trời
500 mV

	GHĐ
	
	
	
	


Đổi đơn vị cho các giá trị cường độ dòng điện và hiệu điện thế sau: 
15 A   =…………..mA 

50 mA =                A

50 kV =…………..V  
 
5000 V =             
 kV

Câu 4: (2 điểm)
Thế nào là tác dụng từ? Cho Ví dụ?
Câu 5: (2 điểm)
Vẽ sơ đồ của một mạch điện gồm: nguồn điện là hai pin mắc nối tiếp, bóng đèn và công tắc đóng. Biểu diễn thêm chiều dòng điện?

ĐỀ 5
Câu 1: (2 điểm)
a) Có thể làm nhiễm điện 1 vật bằng cách nào? 

b) Khi nào vật nhiễm điện âm? Khi nào vật nhiễm điện dương? 

Câu 2: (2 điểm)
a)  Dòng điện là gì? Nêu chiều quy ước của dòng điện? 

b) So sánh chiều qui ước của dòng điện với chiều dịch chuyển có hướng của các electron tự do trong dây dẫn kim loại?

Câu 3:  (1 điểm)
Đổi đơn vị các giá trị sau:

0,25A           =  ………………………. mA.

1200 mA      =  ……………………….. A.

0,5A             =  ……………………….. mA.

300 mA        =  ………………………..  A.
Câu 4: (2 điểm)
a)  Kể tên các tác dụng của dòng điện. Cho một hiện tượng minh họa.
b) Các thiết bị sau đây hoạt động dựa vào tác dụng nào của dòng điện?

         Bóng đèn dây tóc, đèn bút thử điện, kĩ thuật mạ điện , nam châm điện.

Câu 5: (1.5 điểm)
a) Vẽ sơ đồ mạch điện gồm: nguồn 2 pin mắc nối tiếp, hai đèn Đ1, Đ2 mắc song song. Mỗi mạch rẽ của đèn có mắc ampe kế A1, A2 để đo cường độ dòng điện qua từng đèn. Một ampe kế A đo cường độ dòng điện qua mạch chính. 

b) Vẽ ký hiệu chiều dòng điện chạy trong mạch.
Câu 6: (1,5 điểm)

Cho bốn ampe kế với giới hạn đo như sau : 

1) 2mA

2) 20mA

3) 250mA

4) 2A 
 Hãy cho biết ampe kế nào là phù hợp nhất để đo mỗi cường độ dòng điện sau đây:

a) 15mA


b) 0,15A


c) 1,2A 
ĐỀ 6 
Câu 1: (2 điểm)

Chất dẫn điện là gì? Chất cách điện là gì? Cho ví dụ?


Câu 2: (2 điểm) Nêu sơ lược cấu tạo nguyên tử? Giải thích tại sao khi chải đầu bằng lược nhựa, nhiều sợi tóc bị lược kéo thẳng ra?
Câu 3: (2 điểm)

Tại sao ở các xe chở xăng thường có gắn l một sợi dây xích sắt kéo lê trên đường? 
Câu 4: (2 điểm)
Đổi đơn vị: 





0,3A = 
mA

50mV = 

 V


420mA = 
A

220V = 

kV

1,25A = 
mA

0,15V = 

mV


35mA = 
A

6kV = 
           V

Câu 5: (2 điểm)
Vẽ sơ đồ mạch điện gồm: 1 nguồn, 2 bóng đèn mắc nối tiếp, 1 khóa mở, 1 ampe kế  đo cường độ dòng điện trong mạch và 1 vôn kế đo hiệu điện thế giữa 2 đầu đèn 1?
ĐỀ 7  
Câu 1: (2,5 điểm)
a) Chất dẫn điện là gì? Chất cách điện là gì? Mỗi chất lấy 1 ví dụ.

b) Kể tên các tác dụng của dòng điện? Nêu  tác dụng nhiệt của dòng điện?
Câu 2: (2,5 điểm)
a) Dòng điện là gì ? Dòng điện trong kim loại là gì? Quy ước chiều dòng điện? 

b) So sánh chiều dòng điện với chiều chuyển động của các êlectrôn trong mạch kín.

Câu 3: (2 điểm)

Thế nào là vật bị nhiễm điện ? Có mấy loại điện tích? Những điện tích loại nào thì đẩy nhau, loại nào thì hút nhau?

Câu 4: (2 điểm)
a) Vẽ sơ đồ mạch điện gồm 1 nguồn điện 2 pin, 1 công tắc K đóng , 1bóng đèn .
b) Vẽ mũi tên chỉ rõ chiều dòng điện chạy trong mạch điện.

Câu 5: (1 điểm)

Một mạch điện gồm hai bóng đèn Đ1 và Đ2 mắc nối tiếp nhau. Biết hiệu điện thế đo trên đèn Đ1 có U1 = 4,5V, hiệu điện thế đo trên đèn Đ2 có U2 = 2,5V. Hãy tính hiệu điện thế U của đoạn mạch.

ĐỀ 8
Câu 1: (1,5 điểm) 

Nêu biểu hiện tác dụng từ của dòng điện? Nêu ví dụ cụ thể về tác dụng từ của dòng điện?

Câu 2: (2 điểm)
 Mô tả hai hiện tượng chứng tỏ vật bị nhiễm điện do cọ xát?

Câu 3: (2 điểm) 
 a) Nêu kí hiệu và đơn vị của hiệu điện thế?

 b) Giữa hiệu điện thế và dòng điện trong bóng đèn có mối liên hệ như thế nào?

Câu 4: (2 điểm)
a) Giải thích tại sao vào những  ngày thời tiết khô ráo, đặt biệt là những ngày hanh khô, khi chải đầu bằng lược nhựa, nhiều sợi tóc bị lược nhựa hút kéo thẳng ra?

b) Tại sao xe chở xăng, dầu thường có một sợi dây xích nối từ thùng chứa xuống đường?

Câu 5: (2,5 điểm)
     a.

       A. 250mA=…………A                                                B.  45mV=………….V 

       C.16kV=…………..V                                                  D.  100A=…………..mA

   b, Hãy vẽ sơ đồ mạch điện gồm: 1 nguồn , 2 khoá k  sử dụng độc lập cho hai bóng đèn

   c. Hãy biểu diễn chiều dòng điện trên sơ đồ đó.

ĐỀ 9
Câu 1: (2 điểm)
   Có thể nhiễm điện cho vật bằng cách nào? Khi nào vật nhiễm điện âm? Khi nào vật nhiễm điện dương? Giải thích vì sao cánh quạt quay lâu ngày sẽ bị bám bụi bẩn?

Câu 2: (2,5 điểm) 

Có một học sinh lắp một mạch điện gồm pin, bóng đèn, dây nối và công tắc. Đóng công tắc nhưng đèn không sáng. Nêu những nguyên nhân khiến đèn không sáng?

Câu 3: (2 điểm)

Chất dẫn điện là gì ? Chất cách điện là gì? Mỗi loại chất cho 3 ví dụ?                      
Câu 4: (2 điểm) 

Vẽ sơ đồ mạch điện gồm 1 bóng đèn; 1 công tắc K; 1pin; dùng mũi tên chỉ chiều dòng điện quy ước khi công tắc K đóng.

Câu 5: (1,5 điểm)

 Dòng điện chạy qua các vật dẫn đều có chung tác dụng gì? Lấy 1 ví dụ về tác dụng đó là có ích, 1 ví dụ về tác dụng đó là vô ích?

ĐỀ 10
 Câu 1: (1 điểm) 

Vào những ngày thời tiết khô ráo, lau chùi gương soi, kính cửa sổ hay màn hình tivi bằng khăn bông khô thì vẫn thấy có bụi  vải bám vào chúng. Giải thích tại sao?
Câu 2: (2 điểm) 

Có mấy loại điện tích ,chúng có tên gọi là gì? Nêu đặc điểm về lực tương tác giữa hai vật nhiễm điện cùng loại? 

Câu 3: (2 điểm) 

Chất dẫn điện là gì? Chất cách điện là gì? Hãy kể tên một số vật liệu dẩn điện và một số vật liệu cách điện ở điều kiện thường?


Câu 4: (2 điểm)

Vẽ sơ đồ mạch điện gồm một nguồn điện, một công tắc đóng, bóng đèn Đ1, am pe kế, dây dẫn. Trong đó ghi rõ kí hiệu cực dương , cực âm của nguồn điện và ampe kế. Dùng mũi tên kí hiệu chiều dòng điện chạy trong mạch điện trên?

Câu 5: (2 điểm) 

Vì sao khi chế tạo bóng đèn, người ta thường chọn  vônfram để làm dây tóc bóng đèn mà không chọn các vật liệu bằng kim loại khác như sắt, thép chẳng hạn ? Hãy giải thích.

Câu 6: (1 điểm)

Đổi đơn vị :

0,37A=……….mA                                             1025mA= ……….A

5kV= ………..V                                                  110V=…………..kV

ĐỀ 11
Câu 1: (2 điểm)
Dòng điện là gì? Nêu qui ước về chiều dòng điện.

Câu 2: (2 điểm)
Để mạ bạc một chiếc vòng đeo tay ta phải nhúng chiếc vòng vào dung dịch gì? Gắn chiếc vòng ở cực nào của nguồn điện? Tại sao?

Câu 3: (2 điểm)

Cho biết ý nghĩa của cường độ, ký hiệu, đơn vị đo của cường độ dòng điện.
Dụng cụ để đo cường độ dòng điện là gì? Hãy nêu cách mắc ampe kế trong mạch điện.

Câu 4: (2 điểm)
Tại sao quạt điện quay một thời gian hoạt động cánh quạt bị bám nhiều bụi, nhất là ở mép cánh quạt?

 Câu 5: (2 điểm)
Cho mạch điện gồm: 1 nguồn điện 2 pin nối tiếp; khoá K đóng; 2 đèn Đ1,Đ2 mắc nối tiếp nhau.
· Vẽ sơ đồ mạch điện? Vẽ chiều dòng điện?

ĐỀ 12

Câu 1: (1.5 điểm)
Có mấy loại điện tích? Cho biết sự tương tác giữa hai vật bị nhiễm điện.

Câu 2: (2 điểm)

Chất dẫn điện là gì? Chất cách điện là gì?  
Các xe bồn dùng để chở xăng, dầu thường có một sợi xích sắt, một đầu nối với vỏ bồn, đầu kia được thả lê trên mặt đường khi xe chạy. Làm như thế có tác dụng gì? Hãy giải thích.       

Câu 3: (2 điểm)

Số vôn ghi trên mỗi nguồn điện cho biết điều gì?

Trên một bóng đèn có ghi 12V, hãy cho biết ý nghĩa của số ghi đó.

Nếu mắc bóng đèn 12V này vào nguồn điện có hiệu điện thế 20V thì hiện tượng gì xảy ra?
     

 Câu 4: (2 điểm)
a. Kể tên 5 tác dụng của dòng điện mà em đã học. 

b. .Khi dòng điện qua quạt, ti vi làm chúng nóng lên.Khi đó tác dụng nhiệt của dòng điện có lợi hay có hại ? 
Câu 5: (2.5 điểm)
Cho mạch điện gồm: 1 nguồn điện 2 pin nối tiếp; khoá K đóng; 2 đèn Đ1,Đ2 mắc nối tiếp nhau.
· Vẽ sơ đồ mạch điện? Vẽ chiều dòng điện?

· Cho cường độ dòng điện chạy qua mạch chính là I= 0,25 A. Hỏi cường độ dòng điện qua đèn Đ1, Đ2 là bao nhiêu?

· Tính HĐT giữa hai đầu bóng đèn Đ2, biết HĐT giữa hai đầu bóng đền Đ1 là 2,8 V.
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